
TT Mã SV Họ và tên lót Tên Ngày sinh Lớp Số TC 

(TL)

ĐTB Tích lũy Đăng ký

1 11104004 Uông Thế Anh 10/03/1993 111040A 167 6.31 Học chuyên đề tốt nghiệp

2 11104038 Trịnh Tuấn Anh 27/02/1993 111040B 162 6.67 Học chuyên đề tốt nghiệp

3 11104042 Nguyễn Văn Tú Công 08/10/1991 111040B 162 6.53 Học chuyên đề tốt nghiệp

4 11104044 Hoàng Xuân Đại 06/06/1993 111040B 179 6.57 Học chuyên đề tốt nghiệp

5 08104048 Hoàng Tiến Đạt 17/08/1987 081041A 178 6.39 Học chuyên đề tốt nghiệp

6 11104012 Đặng Hậu 04/12/1993 111040B 164 6.58 Học chuyên đề tốt nghiệp

7 11904034 Đinh Quốc Hưng 20/08/1993 119040B 184 6.53 Học chuyên đề tốt nghiệp

8 11104061 Phạm Nguyễn Tiến Khoa 08/01/1992 111040C 179 6.54 Học chuyên đề tốt nghiệp

9 09104019 Võ Lê Khoan 26/06/1991 091041A 189 6.23 Học chuyên đề 1

10 11904044 Lê Thành Nam 07/07/1993 119040B 183 6.51 Học chuyên đề tốt nghiệp

11 11904002 Nguyễn Văn Tài 17/12/1991 119040A 191 6.6 Học chuyên đề tốt nghiệp

12 11104079 Trần Đình Tài 20/01/1993 111040B 174 6.62 Học chuyên đề tốt nghiệp

13 11904055 Hoàng Vĩnh Thành 10/06/1990 119040B 184 6.55 Học chuyên đề tốt nghiệp

14 11104026 Trần Quang Thiện 25/03/1992 111040A 178 6.58 Học chuyên đề tốt nghiệp

15 11904059 Lưu Ngọc Toàn 10/02/1993 119040A 190 6.41 Học chuyên đề tốt nghiệp

16 08104037 Đỗ Hữu Trinh 06/05/1990 081041A 172 6.12 Học chuyên đề tốt nghiệp

17 11904020 Siu Tuân 19/07/1992 11904CTU 191 6.88 Học chuyên đề tốt nghiệp

18 11104096 Nguyễn Tuấn 10/12/1993 111040C 184 6.76 Học chuyên đề 1

19 11104035 Doãn Văn Vân 07/07/1990 111040A 166 6.31 Học chuyên đề tốt nghiệp

20 10104037 Trần Bá Trung 2/7/1992 101041A 173 6.45 Học chuyên đề tốt nghiệp

21 09904005 Nguyễn Nhất Duy 26/8/1991 099040A 190 6.42 Học chuyên đề tốt nghiệp
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22 10104034 Nguyễn Văn Tín 2/11/1992 101041A 165 6.01 Học chuyên đề tốt nghiệp
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